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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 98/2019/DS-PT 

Ngày: 03-5-2019 

V/v Tranh chấp bồi thường 

thiệt hại về sức khỏe 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông  g  Tấn   i. 

Các Thẩm phán:                           Ông B i V n  hư ng 

 Ông Trư ng  hư c T  

- Thư ký phiên toà: Ông    Ch  T m – Thư k  Tòa án nhân dân tỉnh 

 ồng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên 

toà: Ông  han Trung Quốc- Kiểm sát vi n.  

Ngày 03 tháng 5 n m 2019 tại trụ sở Tòa án nh n d n tỉnh  ồng Tháp 

xét xử phúc thẩm c ng khai vụ án thụ l  số: 143/2019/TLPT-DS ngày 22 tháng 

02 n m 2019, về việc: “Tranh chấp bồi thường thiệt hại sức khỏe”. 

Do bản án d n s  s  thẩm số: 87/2018/DS-ST, ngày 30 tháng 11 n m 

2018 của Tòa án nhân dân hu ện TM bị kháng cáo; 

Theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 127/2019/Q -PT 

ngày 25 tháng 3 n m 2019 giữa các đư ng s : 

- Nguyên đơn:  Bà A, sinh n m: 1953; 

 ịa chỉ: Ấp M , xã   , hu ện TM, tỉnh  T. 

 gười bảo vệ qu ền và l i  ch h p pháp của ngu  n đ n:  ng T.M.P -  

V n phòng luật sư LP, thuộc đoàn  uật sư tỉnh  ồng Tháp. 

- Bị đơn:    Bà B, sinh n m: 1972. 

        Ông C, sinh n m:1964. 

C ng địa chỉ: Ấp M , xã   , hu ện TM, tỉnh  T.   

- Người kháng cáo: Bà A, sinh n m: 1953;  

 ịa chỉ: Ấp M , xã   , hu ện TM, tỉnh  T.   
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NỘI   NG V  ÁN: 

 * Theo đ n kh i kiện ngà              Đ n kh i kiện    sung ngà  

          và các   i khai tại T a án ngu ên đ n  à A trình bày: Vào lúc 12 

giờ ngà  01/12/2016 Tổ hòa giải ấp M  mời bà và v  chồng ông C, bà B giải 

qu ết xác định ranh gi i qu ền sử dụng đất giữa hai bên, mục đ ch để bà chia 

đất cho các con của bà. Sau khi hòa giải xong thì  ng C nói v i bà: “B  là quân 

ăn cướp, tôi quá sợ b  rồi, tới con m  b  cũng đi thưa”, hai b n c  cải qua lại. 

Sau đ   ng C, bà B đánh bà, khi đ  bà B dùng tay đánh vào đầu bà làm bà ngã 

té xuống đất, sau đ  bà B lấ  ghế nh a đánh bà, bà d ng hai ta  đở thì tay trái 

của bà bị bầm, ta  phải bị đứt ở hai kẻ ta . Sau khi bị đánh, bà đi về nhà mua 

thuốc nhức đầu ở tiệm uống.  ến sáng ngà  02/12/2016 bà đi đến Bệnh viện 

 a A khu v c TM để đ ng k  khám bệnh, sau khi khám bệnh xong, bác sĩ 

chuẩn đoán chấn thư ng phần mềm ở đầu và nhập viện, nhưng do ch m s c 

chồng và nu i heo n n bà kh ng nhập viện, đến ngà  03/12/2016 bà đến nhập 

viện, đến ngà  08/12/2016 thì xuất viện, trư c đ   bà kh ng bị bệnh gì.  

Theo đ n khởi kiện ngà  01/12/2017 bà A   u cầu  ng C và bà B li n 

đ i bồi thường thiệt hại sức khỏe cho bà v i số tiền 6.892.000đ.  gà  

26/7/2018 bà A nộp đ n khởi kiện bổ sung chỉ   u cầu bà B c  trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại cho bà v i số tiền 79.182.000đ, bao gồm các khoản sau: 

Tiền thuốc điều trị cho bà 6.982.000đ; Tiền 02 người nu i bệnh cho bà 06 

ngà  x 150.000đ = 1.800.000đ; Tiền ngà  c ng lao động bà bị mất 06 ngày x 

150.000đ = 900.000đ và tiền tổn thất tinh thần cho bà là 50 tháng lư ng c  sở 

x 1.390.000đ/tháng = 69.500.000đ, tổng cộng là: 79.182.000đ. Tại phi n tòa 

s  thẩm bà A tha  đổi   u cầu khởi kiện chỉ   u cầu bà B bồi thường số tiền 

73.946.000đ, bà xin rút lại một phần   u cầu đối v i tiền thuốc điều trị là 

5.236.000đ. 

* Theo các   i khai tại T a án bị đ n  à B và ông C trình bày: Ngày 

01/12/2016, bà B và ông C có đến Ban nh n d n ấp M  để giải qu ết vụ tranh 

chấp ranh đất v i bà B i Thị A nhưng kh ng thành. Khi k  t n vào bi n bản 

hòa giải thì giữa bà A và bà B, ông C c  lời l  c  cải qua lại v i nhau. Khi đ  

bà A c  n i “Vợ chồng m y giật đất”, bà B m i hỏi bà A n i gì thì bà A nhấn 

mạnh là “Mày giật đất”, nên bà B tức giận dùng tay đánh  tát  vào miệng bà 

A một cái, bà A cầm ghế đánh lại bà B, sau đ  những người trong Tổ hòa giải 

can ra thì m i người ra về. Sau khi s  việc xả  ra, hai b n c ng bị C ng an xã 

   xử phạt vi phạm hành ch nh và bà B bị phạt số tiền là 2.500.000đ. 
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Bà B kh ng chấp nhận   u cầu khởi kiện của bà A   u cầu bà bồi 

thường thiệt hại sức khỏe là 73.946.000đ. Vì bà A khám kh ng đúng ngà , 

điều trị kh ng đúng bệnh. Bà B chỉ thống nhất bồi thường tiền thuốc cho bà A 

là 637.000đ và h  tr  th m cho tròn 1.000.000đ. 

* Tạ  ph  n     phúc  h     

-  gười bảo vệ qu ền và l i  ch h p pháp cho ngu  n đ n bà B i Thị A 

là  uật sư T.M.P cho r ng ngu  n nh n g   ra thiệt hại cho bà A là do bà  ại 

Thị B c  hành vi cố   đánh bà A vào m t và vào đầu làm bà A té ngã xuống đất 

đư c thể hiện theo Bi n bản ngà  02/12/2016 và Bi n bản ngà  21/12/2016 của 

C ng an xã   , trong khi bà A là người già. Vì vậ  đề nghị  ội đồng xét xử 

chấp nhận   u cầu khởi kiện của bà A buộc bà B bồi thường chi ph  điều trị 

thư ng t ch gồm tiền thuốc điều trị; chi ph  cho người nu i bệnh; tiền ngà  c ng 

lao động bị mất và tiền tổn thất tinh thần v i số tiền là 73.946.000đ, tại phi n 

tòa điều chỉnh lại rút   u cầu khởi kiện 1.000.000đ và tr  số tiền bà B đã thống 

nhất bồi thường 1.000.000đ, còn lại tiếp tục   u cầu bà B bồi thường số tiền 

71.946.000đ. 

  gu  n đ n bà B i Thị A thống nhất v i lời bảo vệ của  uật sư P như 

n u tr n, bà kh ng bổ sung gì th m. Bà A   u cầu bà B c  nghĩa vụ bồi thường 

chi ph  điều trị thư ng t ch gồm tiền thuốc điều trị; tiền ngà  c ng lao động bị 

mất; tiền chi ph  cho người nu i bệnh và tiền tổn thất tinh thần v i số tiền 

71.946.000đ. Bà A kh ng c    u cầu đối v i  ng  gu  n V n C do ông C 

kh ng c  đánh bà. 

- Bà  ại Thị B và  ng  gu  n V n C v ng m t tại phi n tòa sau khi đã 

đư c Tòa án triệu tập h p lệ đến lần thứ hai. 

- Đạ  d  n V  n          nh n d n ph             n: 

+ Về tố tụng: Thủ tục kháng cáo của bà B i Thị A th c hiện đúng qu  

định tại  iều 272 và  iều 273 Bộ luật Tố tụng d n s  về kháng cáo và thời 

hạn kháng cáo. Việc tu n theo pháp luật của Thẩm phán và  ội đồng xét xử: 

T  khi thụ l  vụ án đến thời điểm xét xử phúc thẩm Thẩm phán đã chấp hành 

đúng các qu  định tại các  iều 285, 286, 290 và  iều 292 của Bộ luật Tố tụng 

d n s ;  ội đồng xét xử th c hiện đúng các qu  định tại các  iều 293, 297, 

298, 301, 302 và  iều 305 của Bộ luật Tố tụng d n s  về phi n tòa phúc thẩm. 

 ối v i các đư ng s  th c hiện đúng các qu  định tại  iều 70,  iều 71 và 

 iều 234 Bộ luật Tố tụng d n s , ri ng bị đ n kh ng c  m t theo giấ  triệu tập 

của Tòa án là chưa th c hiện đúng các qu  định tại  iều 70 và  iều 71 Bộ luật 

Tố tụng d n s ;  gười bảo vệc qu ền và l i  ch h p pháp của đư ng s  th c 
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hiện đúng các qu  định tại  iều 76 và  iều 234 Bộ luật Tố tụng d n s  t  khi 

thụ l  vụ án đến thời điểm xét xử phúc thẩm. Do bà  ại Thị B và  ng  gu  n 

V n C v ng m t sau khi đã đư c Tòa án triệu tập h p lệ đến lần thứ hai, n n 

 ội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án. 

+ Về nội dung:  ề nghị  ội đồng xét xử c n cứ vào khoản 2  iều 308 

Bộ luật Tố tụng d n s  sửa bản án s  thẩm buộc bà B bồi thường thêm cho bà 

A một khoản tiền để b  đ p tổn thất tinh thần ngoài khoản tiền mà bà B đã t  

ngu ện bồi thường tiền thuốc cho bà A là 1.000.000đ, do bà B d ng ta  đánh 

bà A là c  thật và bà A đã c  nhập viện để điều trị.  ối v i các   u cầu khác 

của bà A là kh ng c  c  sở n n kh ng chấp nhận. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghi n cứu các tài liệu và chứng cứ c  trong hồ s , đư c thẩm 

tra tại phi n tòa, c n cứ vào kết quả tranh luận tại phi n tòa, lời phát biểu của 

đại diện Viện kiểm sát,  ội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: Việc Tòa án hu ện TM thụ l  và giải qu ết s  thẩm vụ 

án “Tranh chấp d n s  v  bồi thường thiệt hại v  sức khỏe” là đúng qu  định 

tại khoản 6  iều 26, điểm a khoản 1  iều 35 và điểm a khoản 1  iều 39 Bộ 

luật Tố tụng d n s  về quan hệ tranh chấp và thẩm qu ền của Tòa án. Sau khi 

xét xử s  thẩm bà A kh ng thống nhất đã kháng cáo bản án s  thẩm trong thời 

hạn luật định, n n đư c xem xét giải qu ết theo thủ tục phúc thẩm. Tại phi n 

tòa phúc thẩm bà  ại Thị B và  ng  gu  n V n C v ng m t sau khi đã đư c 

Tòa án triệu tập h p lệ đến lần thứ hai, n n  ội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ 

án theo qu  định tại  iều 296 Bộ luật tố tụng d n s  . 

 2  Về nội dung: Ngày 01/12/2016, Tổ hòa giải Ban nh n d n ấp M  c  

mời bà B i Thị A và v  chồng bà  ại Thị B, ông C đến Ban nh n d n Ấp để 

hòa giải, giải qu ết vụ tranh chấp ranh gi i qu ền sử dụng đất giữa hai bên. 

Sau khi hòa giải kh ng thành, khi k  t n vào bi n bản thì các b n c  lời l  xúc 

phạm nhau làm phát sinh m u thuẩn, c  cải v i nhau. Khi đ  bà B tức giận 

việc bà A c  lời l  khi u kh ch, xúc phạm bà, n n bà B đã đánh  tát  vào m t 

bà A một cái thì đư c cán bộ Tổ hòa giải Ấp can ng n, giảng hòa thì m i 

người ra về. Bà A khởi kiện   u cầu bà B c  trách nhiệm bồi thường cho bà 

chi ph  điều trị, ngà  c ng lao động bị mất, chi ph  cho người nu i bệnh cho bà 

và tổn thất tinh thần tổng cộng số tiền là 73.946.000đ; còn bà B chỉ thống nhất 

bồi thường tiền thuốc cho bà A là 637.000đ và h  tr  th m cho tròn 

1.000.000đ, vì bà A khám kh ng đúng ngà , điều trị kh ng đúng bệnh.  
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[3   ội đồng xét xử xét thấ  việc bà B c  hành vi d ng ta  đánh vào 

m t bà A là sai và c  l i, tu  nhi n bà A c ng c  một phần l i vì c  lời l  

khi u kh ch, xúc phạm danh d  của bà B. Việc bà A cho r ng ch nh bà B là 

người g   thiệt hại cho sức khỏe của bà làm cho bà bị chấn thư ng v ng đầu, 

ng c, ta  trái và ta  phải là chưa c  đủ c  sở, vì theo lời khai của những người 

làm chứng như  gu  n V n  hong,  g  V n Kim  thành vi n Tổ hòa giải ; 

Bi n bản về việc m u thuẩn đến đánh nhau ngà  02/12/2016 và Bi n bản vi 

phạm hành ch nh ngà  21/12/2016 của C ng an xã    cho thấ  bà B chỉ d ng 

ta  đánh  tát  vào m t bà A, sau đ  bà A d ng ghế mủ đang ngồi đánh lại ph a 

bà B thì bà B chụp lấ  ghế hai b n x  đẩ  qua lại thì đư c can ra, ngoài ra bà 

B kh ng g   thư ng t ch gì khác cho bà A. Cho thấ  hậu quả g   thiệt hại của 

bà B cho bà A là ở v ng m t do bị bà B đánh, việc bà A khi đi khám điều trị 

tại Bệnh viện đa A khu v c TM xác định chấn thư ng v ng đầu, ng c, t ng 

hu ết áp là chưa ph  h p v i thiệt hại th c tế do bà B gây ra. M t khác sau khi 

bị bà B đánh vào ngà  01/12/2016 thì bà A không đi khám và điều trị nga  để 

xác định r  thư ng t ch do bà B gây ra cho bà v i mức độ và t  lệ như thế nào 

mà đến ngà  03/12/2016 bà A m i đ ng k  khám và nhập viện điều trị theo 

  u cầu của mình, trong đ  c  khám chữa bệnh li n quan đến hu ết áp của bà 

A.  

[4] Việc Tòa án cấp s  thẩm chấp nhận một phần   u cầu khởi kiện của 

bà A, chấp nhận s  t  ngu ện của bà B bồi thường tiền thuốc cho bà A 

1.000.000đ vì bà B c ng c  l i g   thư ng t ch là c  c  sở. Tu  nhi n Tòa án 

cấp s  thẩm lại kh ng nhận định r  ngu  n nh n, hậu quả, mối quan hệ nh n 

quả giữa hành vi g   thiệt hại và hậu quả thiệt hại đã xã  ra. Trong vụ án nà  bà 

A chưa cung cấp đủ chứng cứ chứng minh thư ng t ch cụ thể do bà B g   ra 

cho bà, thiệt hại th c tế mà phải gánh chịu t  việc bà B đã đánh bà, mà chỉ c  

đủ c  sở xác định việc bà B c  hành vi đánh vào m t bà nhưng kh ng r  mức độ 

thư ng t ch và t  lệ thư ng tật là bao nhi u, n n kh ng đủ c  sở buộc bà B phải 

bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bà đối v i các chi ph  mà bà A đã điều trị t  

ngà  03/12/2016 đến ngà  08/12/2016 bao gồm tiền thuốc điều trị, ngà  c ng 

lao động bị mất, tiền chi ph  cho người nu i bệnh cho bà, ngoài ra c ng kh ng 

đủ c  sở buộc bà B bồi thường tổn thất tinh thần cho bà, do trong vụ án nà  bà 

A kh ng chứng minh đư c tinh thần mình bị tổn thư ng sau khi bị bà B đánh. 

M t khác trong vụ án nà  bà A c ng c  một phần l i.  ành vi vi phạm của bà B 

và bà A vào ngà  01/12/2016 đều bị C ng an xã    xử phạt vi phạm hành 

ch nh.  
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[5] T  c  sở tr n xét thấ    u cầu kháng cáo của bà A là kh ng c  c  sở 

để chấp nhận như đã ph n t ch tr n. Vì vậ  kh ng chấp nhận   u cầu kháng 

cáo của bà A   u cầu bà B bồi thường số tiền 71.946.000đ gồm một phần tiền 

thuốc điều trị, tiền c ng lao động bị mất, tiền chi ph  người nu i bệnh và tiền 

tổn thất tinh thần và cần giữ ngu  n qu ết định của bản án s  thẩm về mức bồi 

thường thiệt hại của bà B đối v i bà A là ph  h p. Tuy nhiên việc Tòa án cấp 

s  thẩm kh ng đình chỉ xét xử   u cầu khởi kiện của bà A đối v i  ng C khi 

bà A rút   u cầu khởi kiện đối v i ông C là thiếu x t, ngoài ra cần sửa cách 

tu  n của án s  thẩm về áp dụng điều luật để đảm bảo thi hành án và ph  h p 

pháp luật.  

[6   ối v i quan điểm và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phi n 

tòa h m na  như n u tr n.  ội đồng xét xử xét thấ  là c  c n cứ, đúng pháp 

luật, n n đư c xem xét chấp nhận.  i ng việc đề nghị chấp nhận một phần   u 

cầu kháng cáo của bà A buộc bà B bồi thường th m cho bà A một khoàn tiền 

để b  đ p tổn thất tinh thần,  ội đồng xét xử xét thấ  là chưa ph  h p n n 

kh ng chấp nhận. 

[7   ối v i đề nghị của  gười bảo vệ qu ền và l i  ch h p pháp cho 

ngu  n đ n bà B i Thị A tại phi n tòa h m na  như n u tr n.  ội đồng xét xử 

xét thấ  là kh ng c  đủ c  sở, n n kh ng chấp nhận. 

[8  Về án ph  phúc thẩm bà B i Thị A đư c mi n theo qu  định điểm d 

khoản 1  iều 12  ghị qu ết 326/2016/UBTVQ 14 ngà  30-12-2016 của 

Quốc  ội về án ph , lệ ph  Tòa án. 

Các phần khác của bản án s  thẩm kh ng c  kháng cáo, kháng nghị c  

hiệu l c pháp luật t  ngà  hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các l  tr n; 

Q YẾT Đ NH  

C n cứ khoản 2  iều 308  Bộ luật Tố tụng d n s   

1. Kh ng chấp nhận kháng cáo của bà B i Thị A; 

2. Sửa một phần bản án s  thẩm;  

 p dụng các  iều 584, 590 Bộ luật D n s  n m 2015; khoản 6  iều 26, 

 iều 35,  iều 39, khoản 2  iều 244 và  iều 296 Bộ luật Tố tụng d n s ; điểm 

d khoản 1  iều 12 của  ghị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của Ủ  ban thường vụ Quốc hội qu  định về án ph , lệ ph  Tòa án. 

- Chấp nhận một phần   u cầu khởi kiện của bà B i Thị A đối v i bà  ại 

Thị B; 
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Bà B c  nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho bà A số tiền 

1.000.000đ  Một triệu đồng . 

Kể t  ngà  c  đ n   u cầu thi hành án của bà A mà bà B chưa thi hành 

xong số tiền tr n, thì hàng tháng còn phải chịu tiền lãi đối v i số tiền chưa thi 

hành án theo qu  định tại khoản 2  iều 468 Bộ luật d n s  n m 2015 tư ng 

ứng v i thời gian chưa thi hành án đến khi thi hành án xong. 

- Kh ng chấp nhận   u cầu của bà A buộc bà B bồi thường số tiền 

71.946.000đ gồm một phần tiền thuốc điều trị, tiền c ng lao động bị mất, tiền 

chi ph  người nu i bệnh và tiền tổn thất tinh thần. 

-  ình chỉ xét xử   u cầu khởi kiện của bà A đối v i  ng  gu  n V n C. 

-  ình chỉ xét xử một phần   u cầu khởi kiện của bà A buộc bà B bồi 

thường 5.236.000đ tiền thuốc. 

* Về án ph  d n s  s  thẩm và phúc thẩm: 

- Bà B phải chịu 300.000đ đồng án ph  d n s  s  thẩm. 

- Bà B i Thị A đư c mi n nộp tiền án ph  d n s  s  thẩm và án ph  d n 

s  phúc thẩm. 

Trong trường h p bản án, qu ết định đư c thi hành theo qu  định tại 

 iều 2  uật Thi hành án d n s  thì người đư c thi hành án d n s , người phải 

thi hành án d n s  c  qu ền thỏa thuận thi hành án, qu ền   u cầu thi hành án, 

t  ngu ện thi hành án ho c bị cưỡng chế thi hành án theo qu  định tại các 

 iều 6, 7 và 9  uật Thi hành án d n s ; thời hiệu thi hành án d n s  đư c th c 

hiện theo qu  định tại  iều 30  uật thi hành án d n s . 

Bản án phúc thẩm c  hiệu l c pháp luật kể t  ngà  tu  n án./. 

N i nhận: 

-  hòng G -KT TA D Tỉnh; 

- VKS D Tỉnh; 

- TAND hu ện TM; 

- Chi cục THA DS hu ện TM;  

-  ư ng s ; 

-  ưu: VT, HSVA, TDS. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

N   T n     

 


